Những thủ tục để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Ban quản lý các KCN Long An

	STT
	Thành phần hồ sơ
	Loại hồ sơ
	Ghi chú



	01
	Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu 4-Thông tư 08/2008/TT-BLĐBXH ngày 10/6/2008 kính kèm) 
	Bản chính
	Cty thực hiện



	02
	Phiếu đăng ký dự tuyển lao đông của người nước ngoài (mẫu 1-Thông tư 08/2008/TT-BLĐBXH ngày 10/6/2008 đính kèm) 

	Bản chính
	Người lao động thực hiện

	03
	Phiếu lý lịch tư pháp do cơ qua có thẩm quyền của nước mà người lao đông cư trú cấp và được hợp thức hóa lãnh sự (sao y chứng thực). 

- Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại VN từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài dang cư trú cấp (Đơn theo mẫu quy định (Mẫu số 02/TP-LLTP đính kèm).

	Bản chính
	Cty sẽ hỗ trợ hướng dẫn thủ tục đi làm. 
(đính kèm thủ tục để làm phiếu lý lịch tư pháp)


	04
	Bản lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài có dán ảnh màu (mẫu 2-Thông tư 08/2008/TT-BLĐBXH ngày 10/6/2008)

	Bản chính
	Người lao động thực hiện

	05
	Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở VN theo quy định của Bộ Y tế VN (có giá trị trong thời hạn 06 tháng)


	Bản chính
	Người lao động cung cấp (nếu có giấy chứng nhận sức khỏe ở nước ngoài.
Nếu chưa có, cty sẽ hỗ trợ hướng dẫn.

	06
	Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc xác nhận có 5 năm kinh nghiệm trong điều hành sản xuất, quản lý của cơ quan thẩm quyền nước ngoài.


	
	Người lao động cung cấp

	07
	03 ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng),ảnh chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
	
	


MẪU SỐ 4. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

	TÊN ĐƠN VỊ …………….

——
SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
………….., ngày    tháng      năm


Kính gửi: 


Doanh nghiệp, tổ chức: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 


Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:


Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: 


Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 


Đề nghị: 
 cấp giấy phép lao động 

cho: 


Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: 


Ngày tháng năm sinh: 


Trình độ chuyên môn: 


Chức danh công việc: 


Thời gian làm việc từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../.


Lý do ông (bà) ……………………….. làm việc tại Việt Nam: 


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……
	Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
…………….., ngày     tháng        năm 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To) 


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 


Full name (in capital)

Ngày tháng năm sinh: 
Nam /Nữ

Date of birth (DD-MM-YYYY)
Male/female

Quốc tịch: 


Nationality

Số hộ chiếu ………………………………… Ngày cấp 


Passport number:                                      Date of issue.

Nơi cấp ……………………………………. Có giá trị đến ngày 


Place of issue                                          Date of expiry

Trình độ học vấn: 


Education:

Trình độ chuyên môn tay nghề: 


Professional qualification:

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): 


Foreign language (Proficiency)

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí:  

 với thời hạn làm việc: 


Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of ………………………….. for the working period of 


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.

	
	Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)


                    Mẫu số 02/TP-LLTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày ......tháng…..năm ……

ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là ………………………………………………………………………………...

…………………………………………Giới tính…………………………………...

Tên gọi khác (nếu có):………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………../…………./………………………………………..

Nơi sinh (1):………………………………………………………………………….

Quê quán (2): ………………………………………………………………………...

Dân tộc: ………………………………..Quốc tịch:…………………………………

Nơi thường trú/Tạm trú (3):………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu (4):……………………….số:……………………………….

          Cấp tại:………………………………………………………………………...

          Ngày…….tháng…….. năm ……….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………...

Nơi làm việc:…………………………………………………………………………

	Phần khai về cha, mẹ
	CHA
	MẸ

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Quê quán
	
	

	Nơi thường trú/Tạm trú (3)
	
	


PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN TẠI VIỆT NAM

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Nơi thường trú/Tạm trú (3)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Tình trạng tiền án (nếu có):………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................                

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp cho tôi Phiếu lý lịch Tư pháp để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
     TP.Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….năm……..

       Người làm đơn

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích

(1) Ghi rõ xã/ phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố

(2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ, trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(3) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú……”
4) Đối với công dân Việt Nam, ghi Giấy CMND, đối với người nước ngoài thì ghi Hộ chiếu.
SỞ TƯ PHÁP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
	CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Căn cứ Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Liên Bộ Bộ Tư pháp và Bộ Công an)


1- ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM:
- Đơn theo mẫu quy định (Mẫu số 02/TP-LLTP đình kèm).
- Sổ hộ khẩu tại TP. HCM và giấy chứng minh nhân dân (bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

2- ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI:
- Đơn theo mẫu quy định (Mẫu số 02/TP-LLTP đính kèm).
- Sổ hộ chiếu và visa (bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Sổ tạm trú, tạm vắng hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an phường, xã.

3- THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ:
Người có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trực tiếp nộp hồ sơ. Trường hợp ủy quyền cho người khác nộp thay thì phải có văn bản ủy quyền được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận.
Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
Khi người được ủy quyền nộp hồ sơ thì phải xuất trình sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (kèm bản photo).

Hồ sơ nộp 01 bộ tại Sở Tư pháp Thành phố (riêng đối với người nước ngoài, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và định cư tại nước ngoài thì photocopy 01 bộ hồ sơ kèm theo): số 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

4- THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ: 

- Trường hợp công dân Việt Nam : 12 ngày làm việc.
- Trường hợp có yếu tố nước ngoài : 24 ngày làm việc (chưa tính thời gian xác minh).

5- LỆ PHÍ:
- 100.000 đồng/trường hợp.
- 50.000 đồng/trường hợp đối với người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đi hợp tác lao động.
 
MẪU SỐ 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

LÝ LỊCH TỰ THUẬT

CURRICULUM VITAE

	Ảnh
3cm x 4cm

Photo


I- SƠ YẾU LÝ LỊCH

Curriculum vitae

1- Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính 


Full name
Male/Female

2- Số hộ chiếu ……………………………………….. Ngày cấp 


Passport number                                                     Date of issue

3- Ngày tháng năm sinh: 


Date of birth (DD-MM-YYYY)

4- Tình trạng hôn nhân: 


Marital status

5- Quốc tịch gốc: 


Nationality of origin

6- Quốc tịch hiện tại: 


Current nationality

7- Nghề nghiệp hiện tại: 


Current profession

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 


Last or current working place

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Training background

III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài:

Employment outside Vietnam

10- Làm việc ở Việt Nam

Employment in Vietnam

IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP

Justice record

11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)

12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of laws any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation)

13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.
	
	Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên
(Signature of Applicant)


